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I. NỘI DUNG ÔN TẬP  

 
                       

                                                              CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC 

 

 Quan niệm về đạo đức 

 - Khái niệm đạo đức. Phân biệt đạo đức với pháp luật trong sự điều chỉnh hành vi của 

con người. 

- Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình, và xã hội. 

Biết coi trọng vai trò của đạo đức trong đời sống. 

Đánh giá được hành vi của bản thân và người khác theo các chuẩn mực của đạo đức. 

Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học 
 

- Khái niệm nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm và danh dự. 

- Biết giữ gìn danh dự, nhân phẩm, lương tâm của mình 

- Vận dụng kiến thức để nhận xét đánh giá những hành vi, giải quyết những, tình huống 

liên quan đến việc thực hiện các  nghĩa vụ đạo đức. 
 

Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình 

- Khái niệm, biểu hiện của tình yêu,  tình yêu chân chính, hôn nhân và  gia đình . 

- Đặc trưng của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay. Chức năng của gia đình. 

- Vận dụng kiến thức bày tỏ thái độ và giải quyết những tình huống phát sinh  trong thực tiễn 

cuộc sống về tình yêu, hôn nhân và gia đình 

Công dân với cộng đồng 
- Khái niệm cộng đồng và vai trò của cộng đồng.  Khái niệm và biểu hiện đặc trưng 

của: nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác 

- Phân biệt được biểu hiện của: người sống nhân nghĩa; sống hòa nhập và không hòa 

nhập; hợp tác 

 Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Khái niệm, biểu hiện của lòng yêu nước; truyền thống yêu nước của dân tộc Việt 

Nam. 

- Vị trí, giá trị của truyền thống yêu nước, biểu hiện của lòng yêu nước. 

Trách nhiệm  của công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Liên hệ bản 

thân. 
 

 

 



 

 

 II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Cấp độ 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề  

               Nhận biết                Thông hiểu                           Vận dụng Cộng 

Vận dụng Vận dụng cao  

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ T

L  

Bài 10. 

Quan 

niệm về 

đạo đức 

Nêu được 
khái niệm 
đạo đức. 
Biết được 
sự điều 
chỉnh hành 
vi của đạo 
đức và của 
pháp luật. 

 Hiểu được 
vai trò của 
đạo đức 
trong sự 
phát triển 
của cá 
nhân, gia 
đình, xã hội. 

 Biết coi 

trọng vai trò 

của đạo đức 

trong đời 

sống. 

 Đánh giá 

được hành 

vi của bản 

thân và 

người khác 

theo các 

chuẩn mực 

của đạo 

đức. 

  

Số câu  

Số điểm   

Tỉ lệ % 

Số câu 1 

Số điểm 

0,33 

 Số câu 1 

Số điểm 

0,33 

  Số câu 1 

Số điểm 

0,33 

 Số câu 1 

Số điểm 

0,33 

 Số câu 

4= 

1.33đ. 

 

Bài 11. 

Một số 

phạm 

trù cơ 

bản của 

đạo đức 

học 

 

 Nêu 

được 

khái 

niệm và 

biểu 

hiện của 

nhân 

phẩm, 

danh dự. 

Hiểu được 
nghĩa vụ 
đạo đức 
liên quan 
đến bản 
thân; các 
trạng thái 
của lương 
tâm. Biết 
cách giữ gìn 
danh dự, 
nhân phẩm 
của mình. 

 Vận dụng 
kiến thức 
để nhận xét 
đánh giá 
những hành 
vi , những 
tình huống 
liên quan 
đến việc 
thực hiện 
các  nghĩa 
vụ đạo đức 
bản thân. 

 Vận dụng 
kiến thức 
dể giải 
quyết 
những vấn 
đề , tình 
huống phát 
sinh, biết 
giữ gìn 
nhân phẩm, 
danh dự , 
lương tâm, 
nghĩa vụ.   

  

Số câu  

Số điểm   

Tỉ lệ % 

 Số câu 

0,5 

Số điểm 

1 

Số câu 1 

Số điểm 

0,33 

 Số câu 1 

Số điểm 

0,33 

 Số câu 1 

Số điểm 

0,33 

 Số câu 

3,5 

= 2đ. 

 

Bài 12. 
Công 
dân với 
tình yêu, 
hôn 
nhân và 
gia đình                                                                               

 Biết 
được 
khái 
niệm, 
biểu 
hiện của 
tình yêu,  
tình yêu 
chân 
chính, 
hôn 
nhân và  
gia đình  

  Phân biệt 

được các 

hành vi 

đúng sai của 

tình yêu, 

hôn nhân và 

các đặc 

trưng của 

chế độ hôn 

nhân ở nước 

ta hiện nay. 

 Vận dụng 

kiến thức 

bày tỏ thái 

độ và giải 

quyết những 

tình huống 

phát sinh  

trong thực 

tiễn cuộc 

sống về tình 

yêu, hôn 

nhân và gia 

đình 

  



Số câu  

Số điểm   

Tỉ lệ % 

 Số câu 

0,5 

Số điểm 

1 

  Số câu 1 

Số điểm 

0,33 

 Số câu 1 

Số điểm 

0,33 

 Số câu 

2,5  

= 

1.66đ 

Bài 13. 

Công 

dân với 

cộng 

đồng 

 
 

Nêu được 
khái niệm 
cộng đồng 
và vai trò 
của cộng 
đồng. Biết 
khái niệm 
và đặc 
trưng của: 
nhân 
nghĩa, hòa 
nhập, hợp 
tác.  

   Phân biệt 

được đâu là 

biểu hiện 

của: người 

sống nhân 

nghĩa; 

người sống 

hòa nhập và 

không hòa 

nhập; 

nguyên tắc 

của sống 

hợp tác 

    

Số câu  

Số điểm   

Tỉ lệ % 

Số câu 4 

Số điểm 

1,33 

   Số câu 1 

Số điểm 

0,33 

   Số câu 

5 

= 

1,66đ 

Bài 14. 

Công 

dân với 

sự 

nghiệp 

xây 

dựng và 

bảo vệ 

Tổ quốc. 

Nêu được 

khái niệm, 

biểu hiện 

của lòng 

yêu nước; 

truyền 

thống yêu 

nước. 

  - Hiểu 
được vị 
trí, giá trị 
của 
truyền 
thống yêu 
nước, 
biểu hiện 
của lòng 
yêu nước 
và trách 
nhiệm xây 
dựng, bảo 
vệ Tổ 
quốc. 
 

 - Nhận 
xét 
được 
hành vi 
của bản 
thân, 
của 
người 
khác 
trong 
vịệc 
tham 
gia xây 
dựng và 
bảo vệ 
Tổ 
quốc. 

   

Số câu  

Số điểm   

Tỉ lệ % 

Số câu 1 

Số 0,33 đ 

  Số câu 

0,5 

Số điểm 

2,5 

 Số câu 

0,5 

Số điểm 

0,5 

 

  Số câu 

2 

3.33 đ 

Tổng số 

câu  

Tổng số 

điểm 

Tỉ lệ %. 

Số câu: 6 TN = 2 điểm  

Số câu: 1 TL =  2 điểm  

 

Số câu: 2TN =  0,66điểm 

Số câu: 0,5 TL = 2,5 điểm  

 

Số câu: 4 TN (VD) = 1,33 điểm 

Số câu: 0,5 TL (VD)=  0,5 điểm  

Số câu:  3 TN (VDC) = 1 điểm  

Số câu TN 

15 = Số điểm 

5 

Số câu TL 2 

= Số điểm 5 

 

 


